	Bé Y TÕ



	Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

     §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                  


DANH MỤC
Thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02 /TT-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Y tế)
_________________
	A.  NHÓM THUỐC TÂN DƯỢC
	
	
	
	

	TT
	Tên thuốc/ 
hoạt chất
	Đường dùng 
và/hoặc 
dạng dùng
	Tuyến sử dụng

	
	
	
	BV hạng 
Đặc biệt và 
Hạng I
	BV 
Hạng II
	BV 
Hạng III
	BV 
Hạng IV 
và PKĐK

	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	I. THUỐC GÂY TÊ, MÊ

	1
	Lidocaine + prilocaine
	Dùng ngoài
	x
	x
	x
	x

	 
	IV. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC  

	2
	Deferoxamin
	Uống
	x
	x
	 
	 

	3
	 Polystyren sulfonat natri
	Thụt hậu môn
	x
	x
	 
	 

	 
	IV. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN


	 
	6.3. Thuèc chèng vi-rót

	4
	Ganciclovir (*)
	Truyền tĩnh mạch; Uống
	x
	 
	 
	 

	 
	6.4. Thuèc chèng nÊm

	5
	Amphotericin B (*)
	Uống
	x
	x
	 
	 

	6
	Nystatin
	Viên/ bột 
đánh tưa lưỡi
	x
	x
	x
	x

	 
	6.2.10. Thuèc kh¸c

	7
	Teicoplanin (*)
	Tiêm
	x
	 
	 
	 

	 
	VIII. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

	 
	8.1. Thuèc ®iÒu trÞ ung th­​

	8
	All-trans retinoic acid
	Uống
	x
	 
	 
	 

	9
	Vinorelbine
	Tiêm; Uống
	x
	 
	 
	 

	 
	8.2. Thuèc ®iÒu hßa miÔn dÞch

	10
	Busulfan
	 Uống
	x
	 
	 
	 

	11
	Ciclosporin
	Uống;

Tiêm; 
Truyền tĩnh mạch
	x
	 
	 
	 

	12
	Mycophenolate mofetil
	Uống
	x
	 
	 
	 

	13
	Thymogam
	Uống
	x
	 
	 
	 

	 
	XI. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

	 
	11.1. Thuèc chèng thiÕu m¸u

	14
	Sắt fumarat
+ acid folic
	Uống
	x
	x
	x
	x

	15
	Sắt sulfat
+ vitamin B1
+ vitmain B6
+ vitamin B12 
	Uống
	x
	x
	x
	x

	 
	XI. THUỐC TIM MẠCH

	 
	12.2. Thuèc chèng lo¹n nhÞp

	16
	Deslanoside
	Tiêm
	x
	 
	 
	 

	 
	12.3. Thuốc điều trị tăng huyết áp 

	17
	Diazoxid
	Tiêm; Uống
	x
	x
	 
	 

	 
	12.5. Thuốc điều trị suy tim  

	18
	Milrinone
	Tiêm
	x
	 
	 
	 


	 
	12.6. Thuốc chống huyết khối 

	19
	Prostaglandin E1
	Tiêm
	x
	 
	 
	 

	
	12.8. Thuốc khác

	20
	Cacdioplaza 
	Tiêm
	x
	 
	 
	 

	21
	Desoxycortone acetate 
	Tiêm
	x
	 
	 
	 

	22
	Dexchlopheniramin 
	Tiêm
	x
	 
	 
	 

	 
	XVII. THUỐC DÙNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA

	 
	17.2. Thuốc chống nôn  

	23
	Metoclopramid
	Đặt hậu môn
	x
	x
	x
	x

	 
	17.5. Thuèc ®iÒu trÞ tiªu ch¶y

	24
	Gelatin tannate
	Uống
	x
	x
	x
	 

	25
	Glucose khan
+ natri clorid 
+ natri citrat
+ kali clorid 
	Uống
	x
	x
	x
	x

	26
	Saccharomyces boulardii
	Uống
	x
	x
	x
	x

	 
	17.7. Thuèc kh¸c

	27
	Ursodeoxycholic acid 
	Uống
	x
	x
	 
	 

	 
	XVIII. HOC-MÔN VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

	 
	18.1. Hocmon th­​îng thËn vµ nh÷ng chÊt tæng hîp thay thÕ

	28
	Hydrocortisone 
	Uống;
	x
	x
	x
	 

	29
	Prednison
	Uống
	x
	x
	x
	 

	30
	Prednisolone metasulfobenzoate natri
	Uống
	x
	x
	 
	 

	31
	Triptorelin (*)
	Tiêm
	x
	x
	 
	 

	32
	Vitamin H
	Uống
	x
	x
	
	 

	 
	18.5. Thuốc điều trị bệnh đái tháo nhạt  

	33
	Vasopressin
	Uống 
	x
	x
	 
	 


	 
	XX. THUỐC GIÃN CƠ HOẶC ỨC CHẾ CHOLINESTERASE

	34
	Clostridium botulinum type A toxin (*)
	Tiêm
	x
	 
	 
	 


	 
	XXIV. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN  

	 
	24.1. Thuốc an thần
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Calci bromid 
+ cloral hydrat 
+ natri benzoat 
	Uống
	x
	x
	x
	x

	36
	Lorazepam
	Tiêm
	x
	 
	 
	 

	37
	Paraldehyd  
	Thụt hậu môn
	x
	x
	x
	 

	 
	XXV. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

	 
	25.1. Thuèc ch÷a hen vµ bÖnh phæi t¾c nghÏn m¹n tÝnh

	38
	Cafein citrate
	Tiêm
	x
	x
	x
	 

	39
	Natri montelukast (*)
	Uống
	x
	x
	x
	 

	40
	Terbutaline sulphate + 
guaiphenesin
	Uống
	x
	x
	x
	 

	
	XXVI. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC

	41
	Glycerin
+ fructose
+ natri clorid
	Tiêm truyền
	x
	x
	 
	 

	 
	XXVII. VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT

	42
	Calci carbonat
	Uống
	x
	x
	x
	x

	43
	Kẽm gluconate
	Uống
	x
	x
	x
	x

	44
	Magnesi clorid 
	Tiêm
	x
	 
	 
	 

	45
	Magnesi clorid  
+ kali clorid 
+ procaine hydroclorid 
	Tiêm
	x
	 
	 
	 

	46
	Lysine hydroclorid
+ calci glycerophosphat
+ acid glycerophosphic
+ vitamin B1 
+ vitamin B2 
+ vitamin  B6 
+ vitamin  E 
+ vitamin PP 
	Uống
	x
	x
	x
	 

	47
	Sắt clorid
+ kẽm clorid
+ mangan clorid
+ đồng clorid
+ crôm clorid
+ natri molybdat dihydrat
+ natri selenid pentahydrat
+ natri fluorid 
+ kali iodid 
	Tiêm
	x
	x
	 
	 


Sắt sulfat


+ vitamin A 


+ vitamin B1


+ vitamin B3 



+ calci glycerophosphat 

	+ magnesi gluconat 
	Uống
	x
	x
	x
	 
	

	49
	Tricalciphosphat
	Uống
	x
	x
	x
	x

	50
	Vitamin B5
	Tiêm; Uống;
Dùng ngoài 
	x
	x
	 
	 

	51
	Vitamin B12
	Tiêm
	x
	x
	x
	x

	52
	Vitamin E
	Tiêm
	x
	 
	 
	 

	53
	Vitamin PP
	Tiêm
	x
	x
	x
	 

	 
	XXVIII. THUỐC KHÁC

	54
	Lauromacrogol
	Tiêm
	x
	x
	 
	 

	B. NHÓM THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Cao artiso
+ cao biển súc
+ bột bìm bìm
	Uống
	x
	x
	x
	x

	2
	Cao lá thường xuân khô
	Uống
	x
	x
	
	 



	+ sorbitol
	Uống
	x
	x
	x
	x
	

	4
	Than hoạt
+ cao cam thảo
+ calci carbonat
+ tricalci phosphat 
	Uống
	x
	x
	x
	x


	Ghi chú: Danh mục này không ghi hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối l​ượng đóng gói, dạng đóng gói của từng thuốc và được hiểu rằng bất kể hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói nào của thuốc có trong Danh mục đều được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.
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